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 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

      Bản án số:45 /2021 /HS-ST 

      Ngày:  09/ 3/2021 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trương Công Tráng 

                                            2. Ông Trịnh Văn Trồi 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Hoa là Thư ký Tòa án nhân dân quận 

H, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Ông Đặng Hoài An - Kiểm sát viên. 

Trong ngày09 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận H, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số  

15/2021/TLST-HS  ngày 05 tháng  02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án  ra xét 

xử số 21/ 2021/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2021 đối với  bị cáo: 

Đoàn Minh C, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1994; Tại: Hà Nội; Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 23 phố Y, phường Y, quận H,  thành phố Hà Nội; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đoàn Trọng L ( đã chết ) 

và bà: Đỗ Thị K; Vợ Phương Khánh L và có 02 con lớn sinh năm 2014 và nhỏ 

sinh năm 2016; Tiền sự: Không;  

 Tiền án: 

- Bản án hình sự số 143/2015/HSST ngày 12/8/2015 của Tòa án nhân dân 

quận H, thành phố Hà Nội xử phạt Đoàn Minh C 10 tháng tù về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 08/3/2016; 

- Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2018/HSST ngày 29/3/2018 của Tòa án 

nhân dân quận H, thành phố Hà Nội xử phạt Đoàn Minh C 36 tháng tù về tội “Gây 

rối trật tự công cộng”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 31/8/2019. 

 Bị cáo bị bắt truy nã, tạm giam từ ngày 19/12/2020 và hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam số 2- Công an thành phố H. Có mặt. 

*Bị hại: 

Bệnh viện H 
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Trụ sở: Số 2 B, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Thiện T – Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn T – Trưởng phòng HCQT 

( theo giấy ủy quyền số: 549/GUQ-GDDBVHĐ ngày 20/6/2020 ). Có mặt. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

 Ông Hà Văn L, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Xã L, huyện C, thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 16/06/2020, Đoàn Minh C đến Bệnh viện H để thăm 

Nguyễn Văn Tuấn, là phạm nhân đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp. Khi đến 

nơi, Minh C gặp anh Nguyễn Mạnh C là cán bộ Trại tạm giam số 2 mặc quần áo 

dân sự đang ngồi dưới ghế đá trước khoa gọi điện thoại. Do uống rượu say nên 

Đào Minh C đã hỏi anh C : Mày là cán bộ à? và anh Mạnh C trả lời “Vâng”. Minh 

C liền dùng tay tát vào má bên phải anh Mạnh C. Bị tấn công, anh Mạnh C liền 

đứng dậy đi về khoa Nội tổng hợp thì Minh C đi theo nên anh bỏ chạy và bị Minh 

C đấm với theo nhưng không trúng. Minh C tiếp tục đuổi theo anh Mạnh C lên 

phòng trực của Đội cảnh sát bảo vệ ở tầng 3, thuộc khu vực điều trị đặc biệt dành 

cho phạm nhân. Anh Mạnh C báo cáo anh Phan Hữu Vĩnh, là Phó Đội trưởng đội 

Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội đang có mặt tại 

đây, về nội dung sự việc nên anh Vĩnh yêu cầu Minh C không có nhiệm vụ ra 

ngoài. Đoàn Minh C bực tức đi ra ngõ 1 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung 

lấy 01 gậy bóng chày bằng gỗ dài khoảng 80 cm quay lại khu vực tầng 3 Khoa 

Nội tổng hợp với mục đích gây rối tại khoa. Khi đến chiếu nghỉ  cầu thang tầng 1 

khoa nội tổng hợp, Đoàn Minh C gặpông Hà Văn Liệu sinh năm 1973, là nhân 

viên bảo vệ của bệnh viện, Minh C dùng gậy bóng chày đánh 01 nhát trúng vùng 

gần thái dương bên trái ông Liệu, gây ra vết thương rách da đầu, chảy máu. Sau 

đó Đoàn Minh C tiếp tục đi lên tầng 3, khu điều trị phạm nhân khoa nội tổng hợp 

và chửi bới lung tung gây náo loạn mất an ninh trật tự tại khu vực trên. C còn 

dùng gậy bóng chày đập phá làm cửa xếp bằng kim loại ngăn khu điều trị phạm 

nhân tại tầng 3 khoa nội tổng hợp bị cong vênh hư hỏng và cửa kính tại khu vực 

trên bị vỡ. Sau đó, Đoàn Minh C bỏ đi. Biết cơ quan Công an truy tìm nên Đoàn 

Minh C đã bỏ trốn. 

Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định nhằm xác định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do Đoàn Minh C gây ra đối với ông Hà Văn Liệu, đồng thời trưng 

cầu định giá tài sản bị thiệt hại trong vụ việc.  
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Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 4448/C09-TT1 ngày 

17/7/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: Anh Hà Văn Liệu bị 

vết thương phần mềm vùng thái dương- đỉnh trái đã được điều trị. Hiện để lại sẹo 

kích thước nhỏ vùng thái dương- đỉnh trái, không ảnh hưởng đến chức năng. xác 

định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với vùng thái dương- đỉnh trái của anh 

Hà Văn Liệu tại thời điểm giám định là: 01%. 

Tại Biên bản và Kết luận định giá tài sản số 199/KL-HĐĐG ngày 

25/6/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng quận Hà Đông, kết luận: 

Cửa kim loại dạng cửa xếp có hai cánh, đã qua sử dụng, tại cánh cửa bên phải 

hướng từ ngoài vào cong vênh, có vết trầy, bong tróc sơn, bị thiệt hại 

2.964.000đồng; Cửa kim loại phía trên là kính có kích thước (60x115)cm, đã qua 

sử dụng, bị vỡ phần kính, bị thiệt hại 246.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt 

hại trong vụ án là 3.210.000 đồng. 

Vật chứng của vụ án là chiếc gậy bóng chày bằng gỗ dài khoảng 80cm, do 

Đoàn Minh C sử dụng để gây thương tích đối với ông Hà Văn Liệu và đập phá các 

tài sản gây ra thiệt hại nêu trên. Minh C khai là đã vứt bỏ trên đường chạy khỏi 

bệnh viện, không nhớ chính xác vị trí nên không thu hồi được. 

Trước Cơ quan điều tra, Đoàn Minh C đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai nhận của bị can phù hợp với lời khai của người bị hại, lời khai của 

những người làm chứng, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản và các tài 

liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. 

 Tại bản cáo trạng số 26/CT-VKS-HĐ ngày 04/02/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hà Đông đã truy tố Đoàn Minh C về tội Gây rối trật tự công cộng 

và tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điểm b,e khoản 2 Điều 318 và 

điểm g khoản 2 Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017 . 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Đoàn Minh C đã khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan 

điều tra, bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo đúng với hành vi bị cáo đã 

thực hiện.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông thực hành quyền công tố 

tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Đoàn Minh C  như tội danh và 

điều luật đã viện dẫn tại bản cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất, mức độ hành 

vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:  

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 178; điểm b, e khoản 2 Điều 318; Điều 38; 

Điều 55; điểm b, s khoản 1 Điều 51của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 
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Xử phạt: Bị cáo Đoàn Minh C từ 24 đến 27 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng 

tài sản và từ  24 đến 27 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình 

phạt buộc bị cáo phải chấp hành là  từ 48 đến 54 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

19/12/2020. 

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền đối với  bị cáo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 178 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho Bệnh 

viện H số tiền là 3.120.000 đồng. Bệnh viện H không yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét. 

Bị cáo Đoàn Minh C không có tranh luận gì với bản luận tội của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông. 

Bị hại Bệnh viện H do ông Nguyễn Văn Toán đại diện theo ủy quyền không 

có ý kiến gì về hình phạt đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo 

quy định của pháp luật; Về trách nhiệm hình sự không có yêu cầu gì. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của 

mình là vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,  Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa , bị cáo Đoàn Minh C không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2].Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đoàn 

Minh C đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung 

bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời 

khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng đã thu giữ trong vụ án và kết luận 

giám định. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/6/2020, Đoàn Minh 

C  đã có hành vi đem theo 01 gậy bóng chày bằng gỗ dài khoảng 80cm đến khoa 

Nội tổng hợp Bệnh viện H hò, hét chửi bới và đập phá làm hư hỏng cửa xếp và 

cửa kính của khoa, làm náo loạn gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động 

bình thường trong khu vực bệnh viện và gây thiệt hại về tài sản của Bệnh viện H 

là 3.210.000 đồng. Hành vi của bị cáo Đoàn Minh C  đủ yếu tố cấu thành tội “Cố 
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ý làm hư hỏng tài sản và tội Gây rối trật tự công cộng „ mặt khác bị cáo đã có 01 

tiền án của Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2018/HSST ngày 29/3/2018 của Tòa án 

nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt Đoàn Minh C 36 tháng tù về 

tội “Gây rối trật tự công cộng” chưa được xóa án tích và được xác định là tái 

phạm nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm là tình tiết định 

khung hình phạt theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 178 và điểm b, e khoản 2 

Điều 318 của Bộ luật hình sự . Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông 

truy tố bị cáo Đoàn Minh C theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

 [3]. Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Xét hành vi 

phạm tội của  bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là đối tượng đã được cơ quan 

pháp luật giáo dục nhiều lần, nhưng do say rượu không làm chủ được bản thân 

nên đã có hành vi đến khoa nội Bệnh viện H chửi bới gây mất an ninh trật tự tại 

khu vực khu vực trên và dùng gậy bóng chày đập phá làm hư hỏng cửa xếp, vỡ 

cửa kính tại khu điều trị can phạm tại tầng 3 khoa nội tổng hợp Bệnh viện H. 

Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an, gây hoang mang trong quần chúng nhân 

dân. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.  [4].Về tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự. 

[5].Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đoàn Minh C  đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình. Do đó bị cáo đủ điều kiện hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự năm 2015 . 

[6]. Về quyết định hình phạt: Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi 

phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

bị cáo, xét thấy bị cáo Đoàn Minh C đã  nhiều lần được pháp luật giáo dục, xong 

không lấy đó làm bài học lại tiếp tục phạm tội thể hiện ý thức coi thường pháp 

luật. Vì vậy cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo bị cáo cũng như đảm bảo công 

tác đấu tranh và phòng chống tội phạm. Tuy nhiên sau khi xem xét toàn bộ hành 

vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Tại phiên tòa hôn nay  bị cáo 

nhận thức được hành vi phạm tội , thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hành vi 

phạm tội của mình; Bị cáo đã tác động gia đình để khắc phục bồi thường thiệt hại 

cho bị hại.Do đó cần áp dụng  điểm  b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 
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[8]. Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu 

nhập do vậy không cần thiết phái áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối 

với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 178 của Bộ luật hình sự năm 2015 . 

 [9]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã được bồi thường, không có yêu cầu gì 

khác nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [10]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH  ngày 30/12/2016. 

[11]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại  Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Minh C  phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và 

Gây rối trật tự công cộng. 

Căn cứ: Điểm g khoản 2 Điều 178; điểm b, e khoản 2 Điều 318; Điều 38; 

Điều 55; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51của Bộ luật hình sự năm 2015 . 

Xử phạt: Đoàn Minh C 25 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và 27 

tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải 

chấp hành là 52 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/12/2020. 

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về về mức thu, miễn 

giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  Buộc bị cáo Đoàn Minh 

C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015.   

Bị cáo, bị hại có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản 

án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội; 

- Viện kiểm sát quận Hà Đông; 

- Thi hành án quận Hà Đông; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

       TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                 Nguyễn Thanh Thủy 
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Thành viên Hội đồng xét xử                     Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 Nguyễn Văn Thông          Nguyễn Hồng Anh         Nguyễn Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội; 

- Viện kiểm sát quận Hà Đông; 

- Thi hành án quận Hà Đông; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

       TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

              Nguyễn Thanh Thủy 
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Thành viên Hội đồng xét xử                     Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 Trương Quốc Hải            Nguyễn Cao Biền            Nguyễn Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 


